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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

   Bản án số: 139/2020/HSST 

    Ngày 30/10/2020 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG  

- Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Hà. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Minh Tân. 

2. Bà Vũ Thị Khuôn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Phương - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Hải Dương. 

 - Đại diện VKSND thành phố Hải Dương tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Thu Hằng- Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 140/2020/HSST ngày 02 

tháng 10 năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 131/2020/QĐXXST-HS 

ngày 16 tháng 10 năm 2020, đối với bị cáo: 

Tăng Bá H, sinh năm 1980;    

ĐKHKTT và chỗ ở: Đội 10, thôn Lang Can 3, xã Thanh L, huyện TH, tỉnh 

Hải Dương; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12;  Họ tên bố: Tăng Bá T1 (liệt 

sỹ); Họ tên mẹ: Phan Thị H2, sinh năm 1960; bị cáo là con duy nhất trong gia 

đình; Họ tên vợ: Dương Thị Y; Có 01 con sinh năm 2010. 

Tiền án, tiền sự: Chưa. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/6/2020, chuyển tạm giam từ ngày 14/6/2020 

đến nay tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương; (có mặt tại phiên tòa). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Anh Bùi Hữu B, sinh năm 1989; Nơi công tác: Đội CS- Công an thành 

phố Hải Dương; Nơi cư trú: Số 25 ĐL, TP. Hải Dương; (vắng mặt). 

+ Anh Nguyễn Kim L, sinh năm 1988 và chị Hà Thị Nh, sinh năm 1988; đều 

cư trú: Số 130/72 Đinh Lưu K, khu 18, P. Ngọc C, TP. Hải Dương (vắng mặt). 

- Người làm chứng:  

+ Anh Phạm Tuấn A, sinh năm 1981; Nơi công tác: Đội CS- Công an thành 

phố Hải Dương; nơi cư trú: số 363 Điện B, P. Bình H, TP. Hải Dương. 

+ Anh Trương Mạnh Ch, sinh năm 1971; Nơi cư trú: Số 107, khu 18, P. 

Ngọc C, TP. Hải Dương. 
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+ Ông Lê Đình T, sinh năm 1952; Nơi cư trú: Số 120/72 Đinh Lưu K, khu 

18, P. Ngọc C, TP. Hải Dương. 

+ Anh Trương Xuân H1, sinh năm 1971; Nơi cư trú: Số 165 khu 18, P. Ngọc 

C, TP. Hải Dương. 

+ Ông Mai Xuân Ph, sinh năm 1959; Nơi cư trú: Số 200 Tây H, P. Ngọc C, 

TP. Hải Dương. 

+ Ông Trần Anh T2, sinh năm 1955; Nơi cư trú: 11/341 Nguyễn H, P. Ngọc 

C, TP. Hải Dương. 

+ Chị Nguyễn Thị H2, sinh năm 1973; Nơi cư trú: Số 20/353 Nguyễn H, P. 

Ngọc C, TP. Hải Dương. 

+ Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1940; Nơi cư trú: Số 20/353 Nguyễn H, P. 

Ngọc C, TP. Hải Dương. 

(Đều vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Sáng ngày 07/6/2020, Tăng Bá H từ nhà đi lên thành phố Hải Dương 

chơi. Khoảng 18h00 ngày 08/6/2020, H đến nhà bạn là anh Nguyễn Kim L, trú 

tại: 130/72 Đinh Lưu K, khu 18, phường Ngọc C, thành phố Hải Dương gặp anh 

L cùng vợ là chị Hà Thị Nh và 02 con anh L. H nói với anh L cho ăn và ngủ lại 

thì anh L đồng ý. Sau khi ăn xong khoảng 22h cùng ngày anh L, chị Nh và 02 

con lên trên gác 2 ngủ còn H ngủ dưới tầng 1. Do buồn bực việc gia đình nên H 

lấy số ma túy dạng đá (H nhặt được trước đó ở công viên Bạch Đằng, TP.Hải 

Dương) ra sử dụng rồi nằm nghỉ. Đến khoảng 1h00 ngày 09/6/2020 H thấy khó 

chịu trong người và đau đầu nên gọi anh L xuống mở cửa để H về nhưng anh L 

bảo H ngủ lại đến sáng rồi về; sau đó anh L lên gác ngủ tiếp. Lúc này do bị ảo 

giác bởi ma túy nên H nghĩ anh L có ý định sát hại mình, H lấy 02 con dao (01 

con dao bằng kim loại màu đen dài 36,5cm, bản rộng 7cm; 01 con dao dài 

31,5cm, phần lưỡi dao dài 20cm bằng kim loại màu xám, bản rộng 5,5cm có 

chuôi cầm bằng gỗ màu nâu) ở bếp nhà anh L cầm ở tay để phòng thân. Khi 

nghe có tiếng động lạ ở dưới nhà nên anh L đi xuống thì thấy H đang cởi trần, 

hai tay cầm 02 con dao mài vào nhau và nói lảm nhảm một mình. Thấy  H có 

biểu hiện không bình thường nên anh L khuyên can thì H có thái độ hung hãn, 

chửi bới đe dọa sẽ chém gây thương tích cho anh L. Do sợ H sẽ gây thương tích 

cho những người trong gia đình nên anh L đưa vợ con trèo qua lối ở tầng 2 ra 

ngoài, đóng cửa bên ngoài lại và báo cơ quan công an đến giải quyết. Khoảng 

5h20 cùng ngày, khi lực lượng Công an thành phố Hải Dương gồm Công an 

phường Ngọc C, đội cảnh sát hình sự, đội cảnh sát trật tự cơ động mặc trang 

phục công an nhân dân màu xanh, áo giáp, mũ cảnh sát cơ động, lá chắn, dùi cui 

và bình xịt hơi cay đến yêu cầu H bỏ hung khí, ra ngoài làm việc thì H không 

chấp hành, chốt cửa kê phản gỗ, xe máy chặn và cố thủ bên trong nhà, đồng thời 

liên tục la hét chửi bới. Lúc này ngoài lực lượng Công an còn có nhiều người 
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dân ở quanh đó đến xem sự việc. Lực lượng Công an đã nhiều lần yêu cầu H mở 

cửa ra ngoài làm việc nhưng H cầm búa, dao đi lên lan can tầng 2 liên tục chửi 

bới và đe dọa sẽ gây thương tích cho lực lượng chức năng làm cho những người 

dân có mặt chứng kiến hoang mang lo sợ. Đến khoảng 6h15’cùng ngày, H 2 tay 

cầm 2 con dao mở cửa nhà chạy ra đường ngõ 72 Đinh Lưu K, trên đường chạy 

H vung dao đe dọa chém những người dân bên đường. Khi H chạy ra đến đầu 

ngõ thì gặp ông Bùi Hữu B là cán bộ đội cảnh sát giao thông- trật tự cơ động 

chặn yêu cầu H dừng lại thì H vung dao chém 2 nhát liên tiếp về phía ông B 

nhưng ông B kịp thời đưa lá chắn ra đỡ được nên không bị thương tích. H tiếp 

tục bỏ chạy vào trong nhà chị Nguyễn Thị H2, trú tại: 20/353 Nguyễn H, khu 

17, phường Ngọc C, thành phố Hải Dương và tiếp tục chửi bới la hét, cầm dao 

cố thủ làm chị H2 và những người trong gia đình chị H2 hoảng sợ bỏ chạy ra 

phía sau nhà. Lực lượng Công an tiếp tục yêu cầu H bỏ dao xuống nhưng H 

không chấp hành. Đến khoảng 7h00 ngày 09/6/2020 lực lượng Công an đã tiếp 

cận khống chế bắt giữ được H. Thu giữ trên tay H 01 con dao bằng kim loại màu 

đen dài 36,5cm, bản rộng 7cm; 01 con dao dài 31,5cm, phần lưỡi dao dài 20cm 

bằng kim loại màu xám, bản rộng 5,5cm có chuôi cầm bằng gỗ màu nâu. 

Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định tại nhà chị Nguyễn Thị H2 

và anh Nguyễn Kim L có một số đồ vật bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu nhưng 

không có hư hỏng thiệt hại gì. 

Tiến hành xét nghiệm chất ma túy trong nước tiểu của Tăng Bá H bằng 

thanh thử Drug Test, kết quả: H dương tính với chất ma túy Methamphetamine. 

Ngày 09/6/2020 khu dân cư số 17 và 18 phường Ngọc C- TP. Hải Dương 

và UBND phường Ngọc C- TP. Hải Dương có đơn đề nghị Cơ quan CSĐT 

Công an TP.Hải Dương xử lý Tăng Bá H theo đúng quy định để đảm bảo tình 

hình an ninh trật tự và ổn định tình hình nhân dân tại địa phương. 

Tại bản cáo trạng số 136/CT-VKSTPHD ngày 01/10/2020, Viện kiểm sát 

nhân dân (viết tắt là VKSND) thành phố Hải Dương truy tố Tăng Bá H về tội: Gây 

rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự và tội Chống 

người thi hành công vụ quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa sơ thẩm: 

- Bị cáo cơ bản khai nhận hành vi phạm tội như tại giai đoạn điều tra và truy 

tố. Bị cáo sử dụng ma túy đá khoảng hơn 01 năm nay, thi thoảng có sử dụng. Đêm 

ngày 08/6/2020, bị cáo sử dụng ma túy tại nhà anh L và cùng với anh L, ma túy 

là của bị cáo và do bị cáo bỏ ra sử dụng, không bị ai ép buộc sử dụng.Các hành 

vi bị cáo thực hiện như nội dung bản Cáo trạng mà Viện kiểm sát tuy tố là đúng. 

Nay bị cáo biết sai, đề nghị Hội đồng xét xử (viết tắt HĐXX) xem xét đến thành 

tích công tác trong quân đội, hoàn cảnh gia đình để giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo.  

- Đại diện VKSND thành phố Hải Dương giữ quyền công tố tại phiên tòa, 

giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX: áp dụng điểm b khoản 2 Điều 

318, khoản 1 Điều 330, các điểm s, v, x khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 55, 
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khoản 1 Điều 38, điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm c khoản 2 Điều 

106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 

97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tuyên bố bị cáo Tăng Bá H phạm 

tội “Gây rối trật tự công cộng” và tội “Chống người thi hành công vụ”. Xử phạt bị 

cáo Tăng Bá H từ 27 đến 30 tháng tù, về tội Gây rối trật tự công cộng và từ 09 

đến 12 tháng tù, về tội Chống người thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt của cả 

hai tội, buộc bị cáo H chấp hành hình phạt chung là từ 36 đến 42 tháng tù, thời 

hạn tù tính từ ngày tạm giữ, ngày 09/6/2020. Ngoài ra đại diện VKS còn đề nghị 

xử lý vật chứng, miễn án phí đối với bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

   [1]. Hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan điều tra, truy tố trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

  [2]. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo 

tại giai đoạn điều tra, truy tố; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan, người làm chứng, vật chứng thu giữ và những tài liệu chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. Cho nên có đủ cơ sở xác định:  

 Trong khoảng thời gian từ 3h đến 7h ngày 09/6/2020, tại khu dân cư số 17 

và 18 phường Ngọc C, thành phố Hải Dương, Tăng Bá H bị ảo giác do sử dụng 

trái phép chất ma túy đã có hành vi cầm búa, dao la hét, chửi bới, đe dọa người 

dân xung quanh, làm mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại khu vực dân cư nhiều 

người sinh sống, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho nhân dân. Công an thành 

phố Hải Dương cử lực lượng gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát trật tự cơ động 

mặc trang phục công an nhân dân màu xanh được trang bị áo giáp, mũ cảnh sát 

cơ động, lá chắn, dùi cui, bình xịt hơi cay đến phối hợp với Công an P.Ngọc C 

để giải quyết. Quá trình lực lượng công an làm nhiệm vụ, khoảng 6h30 cùng 

ngày, H cầm trên hai tay mỗi tay 01 con dao chạy từ nhà anh Nguyễn Kim L ở 

130/72 Đinh Lưu K, khu 18, P. Ngọc C, TP. Hải Dương ra đầu ngõ 72 Đinh Lưu 

K và sử dụng 01 con dao bằng kim loại màu đen dài 36,5cm, bản rộng 7cm 

chém 02 nhát về phía ông Bùi Hữu B là cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự- 

Công an thành phố Hải Dương khi ông B yêu cầu H dừng lại, bỏ hung khí 

xuống. Do ông B cầm lá chắn bằng nhựa đỡ nên bị H chém trúng 2 nhát vào lá 

chắn. Hành vi này của H đã đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của ông B 

gây cản trở không cho ông B thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 Hành vi trên của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo thực hiện hành vi 

trong trạng thái do dùng chất ma túy nên bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm hình 
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sự. Hành vi cầm búa, dao la hét, chửi bới, đe dọa người dân xung quanh của bị 

cáo làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương và toàn xã hội. 

Bị cáo đã phạm vào tội  “Gây rối trật tự công cộng”, tội danh và hình phạt được 

quy định tại Điều 318 BLHS. Do bị cáo sử dụng hung khí là dao, búa nên thuộc 

trường hợp “Dùng hung khí” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 BLHS. Đối 

với hành vi H cầm dao chém ông Bùi Hữu B là người đang thi hành công vụ đã 

phạm vào tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 330 

BLHS. VKSND TP Hải Dương truy tố bị cáo về các tội danh và điều luật áp 

dụng như trên là có căn cứ, đúng pháp luật và không bị oan. 

 Tại phiên tòa bị cáo trình bày, đêm ngày 08/6/2020 bị cáo và anh L cùng 

sử dụng ma túy tại nhà anh L. Quá trình điều tra, truy tố bị cáo và vợ chồng anh 

L đều xác định khi H sử dụng ma túy, vợ chồng anh L đều không biết, bị cáo 

khai báo tự nguyện, không bị ép cung, mớm cung. Bị cáo thay đổi lời khai 

không có căn cứ và cũng không ảnh hưởng đến tội danh mà VKS đã tuy tố đối 

với bị cáo.  

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn 

khai báo, bị cáo có thời gian tham gia quân đội đạt thành tích Chiến sỹ giỏi năm 

2001 và có bố đẻ là Liệt sỹ nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm s, v, x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

 [4]. Về hình phạt: Bị cáo là người có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ, nguyên nhân phạm tội do dùng chất ma túy. Tuy nhiên hành vi của bị 

cáo là rất nguy hiểm có xã hội, cùng lúc bị cáo phạm 2 tội, do đó cần áp dụng 

hình phạt cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian, tổng hợp hình phạt của cả 

hai tội Gây rối trật tự công cộng và tội Chống người thi hành công vụ, buộc bị 

cáo chấp hành hình phạt chung, theo quy định tại khoản 1 Điều 55 BLHS. 

[5]. Về vật chứng: 02 con dao thu giữ là tài sản của anh L và chị Nh. Anh 

L và chị Nh không có yêu cầu nhận lại và giá trị thấp nên cần tịch thu cho tiêu 

hủy. 

 [ 6]. Về các vấn đề khác: Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 

của Tăng Bá H vào ngày 08/6/2020 Công an TP.Hải Dương đã ra Quyết định xử 

phạt hành chính số 318/QĐ-XPHC ngày 04/9/2020 bằng hình thức: phạt tiền 

750.000đ. 

 [7]. Về án phí: Bị cáo H có bố đẻ là Liệt sỹ nên bị cáo được miễn tiền án 

phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Về áp dụng pháp luật: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 318, khoản 1 Điều 330, các điểm s, v, x 

khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 55, khoản 1 Điều 38, điểm a khoản 1 Điều 47, 

Bộ luật hình sự; điểm c khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, 333  Bộ 
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luật Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. 

[2]. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Tăng Bá H phạm tội “Gây rối trật tự 

công cộng” và tội “Chống người thi hành công vụ”. 

 [3]. Về hình phạt: 

Xử phạt bị cáo Tăng Bá H 30 (ba mươi) tháng tù về tội “Gây rối trật tự 

công cộng” và 12 (mười hai) tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, 

tổng hợp hình phạt của cả hai tội, buộc bị cáo H chấp hành hình phạt chung là 

42 (bốn mươi hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, ngày 09/6/2020. 

[4]. Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu cho tiêu hủy: 01 (một) con dao bằng kim loại màu đen dài 

36,5cm, bản rộng 7cm; 01 (một) con dao dài 31,5cm, phần lưỡi dao dài 20cm 

bằng kim loại màu xám, bản rộng 5,5cm có chuôi cầm bằng gỗ màu nâu (đã qua 

sử dụng). 

 (Hiện số vật chứng trên do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hải Dương 

đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 23/10/2020 giữa Công 

an thành phố Hải Dương và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hải Dương). 

[5]. Về án phí: Bị cáo H được miễn án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, 

kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được kháng cáo phần 

bản án có liên quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

ngày niêm yết bản án. 
  Nơi nhận:  

- VKSND tỉnh HD; 

- Sở Tư pháp; 

- VKSND TP. HD; 

- Cơ quan CSĐT Công an TP. HD; 

- Chi Cục THADS TP.HD; 

- Đội CSHTTP và THA Công an TP.HD; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh HD; 

- Cơ quan THAHS Công an tỉnh HD (PC 10);- 

- Bị cáo;  

- Người có QLNVLQ; 

- Lưu Tòa;  

- Lưu HS vụ án. 

          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

       Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

                             Vũ Thị Hà 
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     THÀNH VIÊN HĐXX                                                THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                                                                                 Vũ Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


